	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
H-DH01-HSG9-17-TT
	ĐỀ THI THỬ HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học: 2016 – 2017

Môn: Hóa Học

Thời gian: 150 phút (Không kể thời gian giao đề)


Câu 1: (5 điểm)

1. Hãy chọn các chất thích hợp và viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
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Cho biết:

Các chất A, B, D là hợp chất của Na

Các chất M, N là hợp chất của Al

Các chất P, Q, R là hợp chất của Ba

Các chất N, Q, R không tan trong nước

X là chất khí không mùi, làm đục nước vôi trong

Y là muối Na, dung dịch Y làm đỏ quỳ tím

2. a. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình phản ứng hóa học khi:

- Cho mảnh Cu vào dung dịch H2SO4 loãng rồi sục O2 liên tục

- Cho mảnh Cu vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng

b. Theo em, trong công nghiệp sản xuất CuSO4 người ta sử dụng phương pháp nào trong 2 phương pháp trên?  Tại sao?

Câu II (4 điểm)

1. Chỉ được dùng 1 kim loại duy nhất (Các dụng cụ cần thiết coi như có đủ). Hãy phân biệt các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau: Na2SO4, Fe(NO3)3, AlCl3, KCl

2. Bằng phương pháp hóa học hãy tách riêng từng khí ra khỏi hỗn hợp gồm: CO2, SO2, H2
Câu III (5 điểm)

1. Trong đời sống, muối X thường được làm gia vị và bảo quản thực phẩm. Đun nóng MnO2 với hỗn hợp muối X và axit H2O đặc tạo khí Y màu vàng lục, khí Y có thể tác dụng với dung dịch NaOH để tạo ra chất tẩy trắng Z. Xác định X, Y, Z và viết phương trình phản ứng minh họa.

2. ở 850C, có 1877 gam dung dịch bão hòa CuSO4. Đun dung dịch để làm bay hơi 100 gam H2O rồi làm lạnh dung dịch xuống 250C. Hỏi có bao nhiêu gam CuSO4, 5 H2O tách ra khỏi dung dịch. Biết độ tan của CuSO4 ở 850C và 250C lần lượt là 87,7 gam và 40 gam.

Câu IV: (4 điểm)

Một hỗn hợp bột X gồm Fe và kim loại M có hóa trị không đổi. Nếu hòa tan hết m gam hỗn hợp X trong dung dịch HCl thì thu được 7,84 lít khí H2. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với khí clo thì thể tích khí clo cần dùng là 8,4 lít. Biết tỷ lệ số nguyên tử Fe và kim loại M trong hỗn hợp là: 1:4

a. Viết các phương trình hóa học xảy ra

b. Tính thể tích khí clo đã hóa hợp với kim loại M

c. Xác định kim loại M nếu biết rằng m có giá trị là: 8.2 gam

d. Tính thể tích khí H2 thu được khi hòa tan m gam hỗn hợp X trong dung dịch NaOH dư/

(Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn)

Câu V: (2 điểm)

Nhiệt phân hoàn toàn 166g MgCO3 và BaCO3 được V lít CO2 (ở ĐKTC)

Cho V lít CO2​ này hấp thụ vào dung dịch chứa 1,5 mol NaOH. Sau đó thêm BaCl2 dư thấy tạo thành 118,2  gam kết tủa. Xác định % theo m mỗi muối ban đầu.


Cho H =1; C=12; O = 16; Mg = 24; Al = 27; S= 32; Fe = 56; Cu = 64; Ca = 40; Ba = 137

----------------Hết-----------------
	SỞ GD VÀ ĐT HẢI DƯƠNG

H-DH01-HSG9-17-TT
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HSG LỚP 9

Năm học: 2016 – 2017

Môn: Hóa học


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I

(5 điểm)
	                  +CO2           +CO2+H2O

1. NaOH               Na2CO3          NaHCO3          Ba(HCO3)2
                                                                                    +NaHSO4
NaAlO2              Al(OH)3            BaCO3             BaSO4
          +CO2+H2O

2NaOH + CO2 -> Na​2CO3 + H2O

Na2CO3 + CO2 + H2O -> 2NaHCO3
NaHCO3 + NaOH -> Na2CO3+H2O

Ba(HCO3) + Na2SO4 -> BaSO4 + 2NaHCO3
Al2O3 + 2NaOH -> 2NaAlO2 + H2O

NaAlO2 + CO2 dư +2H2O -> Al(OH)3 + NaHCO3
2NaHCO3 + Ba(OH)2-> BaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

BaCO3 + 2NaHSO4 -> BaSO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O

Ba(HCO3)2 + 2NaHSO4 -> BaSO4 + Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

3Na2CO3 + 2AlCl3 + 2H2O -> 2Al(OH)2 + 6NaCl + 3CO2         
	0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2. a. – Mảnh Cu tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh

O2 +2Cu +2H2SO4 -> 2CuSO4 + 2H2O

- Mảnh Cu tan dần, dung dịch chuyển sang màu xanh có khí không màu, màu sốc thoát ra

Cu + 2H2SO4 đặc, nóng -> CuSO4 + SO2 + 2H2O

b. Trong CN sản xuất CuSO4 người ta sử dụng phương pháp 1 vì:

+ Tiết kiệm H2SO4
ở pư (1) từ 1 mol H2SO4 sinh ra 1 mol CuSO​4 

ở pư (2) từ 1 mol H2SO4 sinh ra 0,5 mol CuSO4
+ Không gây ô nhiễm môi trường
	0.25

0.25

0.25

0.25

0.5

0.5




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu II

(4 điểm)
	1.  Trích mẫu thử và đánh số thứ tự (1), (2), (3), (4).

Sử dụng kim loại Ba làm thuốc thử

Nếu thấy có khí không màu thoát ra và xuất hiện kết tủa màu trắng, mẫu thử đó là Na​2SO4
Ba + 2H2O -> Ba(OH)2 + H​2
Ba(OH)2 + Na2SO4 -> BaSO4 + 2NaOH

Nếu thấy xuất hiện kết tủa đỏ nâu, mẫu thử đó là Fe(NO3)3
3Ba(OH)2 + 2Fe(NO3)3 -> 2Fe(OH)3 + 3Ba(NO3​)2
Nếu thấy xuất hiện kết tủa keo trắng, sau tan là AlCl3 

3Ba(OH)2 + 2AlCl3 -> 2Al(OH)3 + 3BaCl2
Ba(OH)2 + 2Al(OH)3 -> Ba(AlO2)2 + 4H2O

Còn lại là dung dịch KCl
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2. Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch nước vôi trong dư SO2 và CO2  bị giữ lại do phản ứng:

SO2 +Ca(OH)2 ->CaSO3 + H2O

SO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O

Khí không phản ứng đi ra là H2 tinh khiết

- Cho dung dịch H2SO3 vào hỗn hợp kết tủa CaCO3, CaSO3
H2SO3 + CaCO3 -> CaSO3 + CO2 + H2O

Thu được khí CO2
- Nhỏ tiếp dung dịch HCl vào kết tủa còn lại thu được khí SO2
2HCl + CaSO3 -> CaCl2 + SO2 + H2O
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu III

(5 điểm)
	1. X: NaCl

Y: Cl2
Z: NaClO

2NaCl + H2SO4 -> Na2SO4 + 2HCl

4HCl + MnO2 -> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Cl2 + NaOH -> NaCl + NaClO
	0,25

0,25

0,25

0,25


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu III


	2. ở 850C 100g nước hòa tan 87,7g CuSO4 để tạo 187,7g dung dịch 

100g nước hòa tan 877g CuSO4 để tạo 1877g dung dịch

Gọi khối lượng CuSO4​ tách ra là a g

Thì khối lượng H2O tách cùng là 9a:16 (g)

Khối lượng H2O còn lại là 900 – (9a:16) (g)

ở 250C 100g nước hòa tan được 40g CuSO4
           900 – (9a:16) gam nước hòa tan được 877 – a gam CuSO4
             Ta có: 100 (877 – a) = 40 (900 – 9a:16)

                                     a = 667,1(g)

=> mH2O tách cùng là: 375,2 (g)

Vậy mCuSO4 . 5H2O tách ra là: 667,1 + 375,2 =  1042,3(g)
	0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	
	
	

	Câu IV

(4 điểm)
	a. Fe + 2HCl -> FeCl2 + H2                (1)

2M +2aHCl -> 2MCla + aH2          (2)

2Fe + 3Cl2 -> 2MCl3                     (3)

2M + aCl2 -> 2MCla                      (4)

b. Gọi nFe là x mol thì số nM = 4x (mol)

Theo pư (1) và (2) x + a:2 .4x = 7,87:22,4

<=> x + 2ax = 0,35 (*)

Theo pư (3) và (4) 3:2 x + a:2.4x = 8,4:22,4

( 3x + 4ax = 0,75 (**)

      *

      **

=> nCl(4) = 3:2 .4.0,05 = 0,3 (mol)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25




	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu IV
	c. nFe = 0,05 . 56 = 2,8 (g)

=> mM = 8,2  - 2,8 = 5,4 (g)

=> M = 5,4 : 0,2 = 27 => khối lượng M là nhôm (Al)

d. 2Al + 2NaOH dư  +2H2O -> 2NaAlO2 + 2H2
nH2 = 3:2 nAl = 3: 2 . 0,2 = 0,3 (mol)

VH2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 (lít)
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu V 

(2 điểm)
	MgCO3 -> MgO + CO2​      (1)

BaCO3 -> BaO + CO2         (2)

TH1: CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O   (3)

BaCl​2  + Na2CO3 -> BaCO3 + 2NaCl (4)

Gọi nMgCO3 = x (mol); nBaCO3 = y (mol)

Theo (3) và (4) nBaCO3 = nNa2CO3 = 1:2 nNaOH = 1:2x 0,15 = 0,75 (mol) 

Thực tế nBaCO3 = 118,2 : 197 = 0,6 (mol) < 0,75 (mol)

Vậy TH 1 không xảy ra

TH2: Xảy ra cả pư (5)

CO2 + Na2CO3 + H2O          2NaHCO3 (5)

nCO2 (1) +(2)  = nCO2 (3) + nCO2 (5) = 1:2 nNaOH + (0,75 – 0,6)= 0,9

=> 


=>


	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25




	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
H-DH02-HSG9-17-TT
	ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9

Năm học 2016- 2017
MÔN THI: HÓA HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút

(Đề này gồm 5  câu, 1  trang)


Câu 1: ( 5 điểm)

    1. Cho biết A, B, C là các chất thuộc loại chất vô cơ khác nhau, E là chất khí, D được dùng để nấu xà phòng, thuỷ tinh. Hãy hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ biến hoá sau:


Câu 2 :(2 điểm)     

     Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dd không màu sau:  Na2SO4 , NaCl, MgSO4, Ba(NO3)2 Chỉ dùng Na2O làm thế nào nhận biết được dung dịch  đựng trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học ?

Viết các phương trình hóa học xảy ra (nếu có) ?

Câu 3 :(4,5 điểm)

      1. Trong phòng thí nghiệm chỉ có NaOH, khí CO2 , nước cất, cân, thìa đũa thuỷ tinh, ống đong chia độ và các cốc thuỷ tinh các loại. Làm thế nào có được 200 ml dd Na2CO3 1 M.  

      2.Viết 5 phương trình phản ứng khác nhau trực tiếp điều chế FeCl3
Câu 4 : (4,5 điểm)

      1.Cho 3,87g hôn hợp gồm Al, Mg vào 250ml dung dịch X chứa HCl 1M và H2SO4  0,5M thu được dung dịch  B và 4,365 lit H2 (đktc).Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp A.

      2. Dung dịch X chứa a ( mol) Ca(OH)2 . Cho dung dịch X hấp thụ hết 0,06 mol CO2 thu được   2 b mol kết tủa Nhưng nếu dùng 0,08 mol CO2 thì thu được b (mol) kết tủa .Tính giá trị a, b.

Câu 5 :(4 điểm)

      Nung 16,2 gam hỗn hợp A gồm MgO, Al2O3 và MO( M là kim loại ) trong ống sứ rồi cho luồng khí H2 đi qua. Trong điều kiện thí nghiệm H2 chỉ khử MO với hiệu suất 80% , lượng hơi nước tạo ra chỉ được hấp thụ 90 % bởi 15,3 g dung dịch H2SO4 90 % thu được dung dịch H2SO4 86,34 %. Chất rắn C còn lại trong ống được hoà tan vào một lượng dư dung dịch HCl thu được dung dịch D và còn lại 2,56 gam chất rắn.

Lấy 1/10 dung dịch D cho tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc kết tủa nung ở nhiệt độ cao có khối lượng không đổi thì thu được 0,28 gam Oxít.

a. Viết phương trình hoá học xảy ra.

b. Xác định công thức Oxít của kim loại  M trong hỗn hợp A.

c. Tính phần trăm khối lượng các chất trong A.

-------------------Hết----------------

	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
               H-DH02-HSG9-17-TT
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ

 THI HSG LỚP 9

Năm học 2016- 2017
MÔN: HÓA HỌC

(Hướng dẫn chấm gồm 4  trang )


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1: 

( 5điểm)


	

	
	-D được dùng để nấu xà phòng ,thuỷ tinh ( D là Na2CO3 , E là CO2                                    
	0,25

	
	Các chất thoả mãn điều kiện là 


-Các chất có công thức tương ứng như trên .
	0,25

	
	PTHH: -Mỗi PTHH từ (1)-(8) đúng   0,5 điểm .Mỗi PTHH (9),(10) đúng 0,25 điểm .
	4 ,5

	Câu2         :(2điểm)     
	
	

	
	-Lấy mỗi lọ một ít hoá chất ra ống nghiệm đã được đánh số thứ tự tương ứng làm mẫu cho các lần thử .


	0.25

	
	-Cho Na2O  lần lượt vào các mẫu thử trên 

    +Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là MgSO4

                 Na2O  + H2O   (2NaOH 

                 2NaOH   + MgSO4  ( Mg(OH)2   + Na2SO4

    +Mãu thử còn lại là :Na2SO4 , NaCl, Ba(NO3)2 


	0.75

	
	 -Cho các mẫu thử còn lại tác dụng lần lượt với dung dịch MgSO4 vừa nhận biết được ở trên .

    + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Ba(NO3)2 
            Ba(NO3)2  + MgSO4  (Mg(NO3)2  + BaSO4

    +Mãu thử còn lại là :Na2SO4 , NaCl


	0.5

	
	Cho 2 mẫu thử còn lại tác dụng lần lượt với dung dịch Ba(NO3)2 vừa nhận biết được ở trên 

    + Mẫu thử xuất hiện kết tủa trắng là Na2SO4

                    Ba(NO3)2  + Na2SO4   (2NaNO3  + BaSO4
	0.5

	Câu 3 :(4,5 điểm)


	Phần 1 (2 điểm)

	
	- Cân lấy 8g NaOH (n NaOH=0,2 mol )

- Cho vào 2 cốc có dung tích 250 ml mỗi cốc 8 g NaOH .Nhỏ từ từ nước cất vào 2 cốc đến vạch 100ml , dùng đũa thuỷ tinh khuấy đều .Ta thu được 2 cốc,mỗi cốc 100ml dung dịch có chứa 0,2 mol NaOH (đánh số thứ tự 2 cốc )                                                                                       


	0.5

	
	- Sục từ từ CO2 vào cốc 1 cho đến dư .Ta thu đươc một dung dịch chứa duy nhất 0,2mol một muối NaHCO3                                                                                                                                               

                                       NaOH    + CO2 dư  (   NaHCO3 

                                       0,2mol                            0,2mol 
	0,5



	
	-Đổ từ từ cốc 2 vào cốc 1 cho đến hết , dùng đũa tủy tinh  khuấy đều thu được 200ml một dung dịch chứa duy nhất 0,2 mol một muối Na2CO3
                                       NaOH    + NaHCO3  (   Na2CO3 

                                       0,2mol         0,2mol             0,2mol 

       CM (Na2CO3) =  0,2 :0,2 = 1M .

Vậy với cách tiến hành như trên ta thu được 200ml dung dịch Na2CO3 1M .


	1

	
	Phần 2 (2,5 đđiểm )

	
	-Mỗi PTHH 0,5 điểm , sai cân bằng trừ ½ số điểm của phương trình , sai CTHH không cho điểm 


PTHH :  Fe + 3Cl2  (  2FeCl3        

               Fe2O3  + 6HCl ( 2FeCl3 + H2O

               Fe(OH)3  +3HCl  ( FeCl3 + 3H2O

               Fe2(SO4)3  +3BaCl2 ( FeCl3 + 3BaSO4
               2FeCl2     + Cl2  ( 2FeCl3 
	2.5

	Câu 4 : (4,5 điểm)


	 Phần 1.(2 điểm)  
	

	
	 Cho hỗn hợp (Mg, Al ) vào dung dịch chứa HCl , H2SO4 xảy ra phản ứng :

               Mg + 2HCl  ( MgCl2 + H2    (1)

               Mg + H2SO4 loãng ( MgSO4 + H2    (2)

               2Al + 6HCl  ( 2AlCl3+ 6H2     (3)

              2Al + 3H2SO4 loãng   ( Al2(SO4)3 + 3H2 (4)                                                               
	0.5

	
	Theo bài ra : nHCl  = 0,25 mol  , nH2SO4 = 0,125 mol , nH2 = 0,195mol 

       ( nH (trong axit )= nHCl  + 2nH2SO4 = 0,5mol 

Theo PT  nH (trong axit phản ứng ) = 2nH2 = 0,39 mol  < 0,5 mol 

     Vậy axit dư , kim loại phản ứng hết .                                                                                
	0.5

	
	Gọi nMg = x mol , nAl = y mol (x,y >0)

       Theo (1)(2) nH2 (1,2)= nMg = x mol 
	0,25



	
	Theo (3)(4) nH2 (1,2)= 3/2nAl  = 3/2y mol                                                                          Theo bài ra ta có hệ PT   24x +27y =3,87

                                         x+3/2y =0,195                                       
	

	
	Giải hệ ra ta được x= 0,06 ,y=0,09                                                                                        
	0.25

	
	Khối lượng của Mg = 1,44g , mAl = 2,43 g                                                                           
	0,5

	
	b.(2.5 điểm) Phần 2
	

	
	Cho CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 có kết tủa .Phản ứng xảy ra 

CO2 + Ca(OH)2 ( CaCO3 +H2O   (1)

Có thể có : CO2  +CaCO3 + H2O ( Ca(HCO3)2  (2)
	0,25

	
	Theo bài ra : Hấp thụ 0,06 mol CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 2b mol kết tủa (TN1) 

Hấp thụ 0,08 mol CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 thu được b mol kết tủa (TN1) 

( ở  thí nghiệm 2 kết tủa tan một phần (TN2 xảy ra cả (1)và (2) 
	0,25

	
	
	

	
	Xét các trường hợp xảy ra :

*TH 1: ở TN1 phản ứng chỉ  tạo kết tủa (chỉ xảy ra 1 )

Sau (1) CO2 hết , Ca(OH)2 đủ hoặc dư ( a lớn hơn  hoặc bằng 0,06mol

Theo PT(1)  nCO2 (1)= nCaCO3 (1) = nCa(OH)2= 2b = 0,06 mol ( b= 0,03 mol 


	0,5

	
	- TN2 : PT1: nCO2(1) = nCaCO3(1) =nCa(OH)2 = a mol 

(nCO2 (2) = 0,08 -a 

Theo số mol CaCO3 bị hòa tan  (2) = a-b =nCO2 

 ( 0,08 -a = a-b .Thay b= 0,03 ( a= 0,055 < 0,06 ( Không thỏa mãn )

TH1 loại 


	0,5

	
	*TH2 : ở TN1 xảy ra cả (1)và (2) 

Sau  TN1 nCaCO3 còn lại là 2b mol 

Khi tăng thêm 0,02 mol CO2 ở TN2 thì nCaCO3 còn lại là b mol 

( nCaCO3 bị hòa tan tiếp ở TN2 = 2b -b = b mol 

Theo (2) nCaCO3 bị hòa tan tiếp ở TN2 = nCO2 thêm vào = 0,02 mol 

 2b-b = 0,02 ( b= 0,02 mol 
	0,5

	
	-TN1 : nCaCO3 (1) =nCa(OH)2 = amol , nCaCO3 còn lại = 2b mol 

(nCaCO3 bị hòa tan (2) = a-2b  ( a>2b)

(nCO2 (2) =nCaCO3 bị tan (2)(0,06-a = a-2b .Thay b= 0,02 mol 

 ( a= 0,05  (0,05 > 2b= 2.0,02 =0,04) Thoả mãn .

Vậy a= 0,05 mol , b= 0,02 mol
	0,5

	Câu5(4 điểm )
	Theo bài ra ta có phương trình

                 t0

MO + H2 (  M +  H2O (1)
	0.25

	
	Lượng H2O sinh ra ở(1) hấp thụ 90% bởi 15,3 gdd  H2SO4 90% (dd H2SO4  86,34% 

  m H2SO4 (trong dd 90%) = 90.15,3 : 100 = 13,77 g = m H2SO4 (trong dd 86,34% )

Khối lượng  dd H2SO4 86,34% = 13,77.100 :86,34    

                                     15,3 +m H2O = 15,95

                                      m H2O =0,65g  

(  m H2O (1)= 0.65.100 :90 = 0,72 g ( n H2O = 0,72 :18 = 0,04 mol
	0.5

	
	Chất rắn C gồm MgO, Al2O3 , M và MO dư

Cho chất rắn C tác dụng với lượng dư HCl còn lại 2,56 g chất rắn ( chất rắn còn lại là M vì MgO, Al2O , MO phản ứng hết với a xít dư

( mM = 2,56 g
	0.25

	
	The(1) nM = n H2O = 0,04 mol

(M =2,56 : 0.04 = 64 g/mol(NTK của M =64đvC (M là Cu ( o xít CuO

                   t0

CuO + H2   ( Cu + H2O (1)
	0.5

	
	Theo (1) n CuO pư = n Cu =nH2O = 0,04 ( mol) 

 nCuO trong A = 0,04 . 100 : 80 = 0,05 (mol) 

    ( mCu trong A =4 g
	0.25

	
	 ( n CuO (trong C) = 20.0,05 :100 = 0,01 mol 
	

	
	-Cho chất rắn C tác dụng với HCl dư có phản ứng :

MgO + 2HCl ( MgCl2 +H2O (2)

Al2O3 + 6HCl ( 2AlCl3  +3H2O (3)

CuO + 2HCl ( CuCl2 +H2O (4)

Dung dịch D gồm : HCl dư , MgCl2 , AlCl3 và 0,01 mol CuCl2 
	0,5

	
	Cho 1/10 D tác dụng với NaOH dư :

MgCl2 + 2NaOH ( Mg(OH)2 +2 NaCl (5) 

AlCl3 + 3NaOH ( Al(OH)3 +3 NaCl (6) 

CuCl2 + 2NaOH ( Cu(OH)2 +2 NaCl (7) 

Al(OH)3+  NaOH ( NaAlO2  + 2H2O (8) 
	0,5

	
	Kết tủa thu được là Mg(OH)2 ,Cu(OH)2 

                                        t0
Nung kết tủa :Mg(OH)2 ( MgO + H2O (9)

                                         t0
                       Cu(OH)2    ( CuO + H2O (10)

n CuCl2  trong D = n CuO trong C = 0,01 ( mol)

( 1/ 10 D chứa 0,001 mol CuCl2

Xét trong 1/10 D

 n Cu trong CuCl​​2 = n Cu trong CuO = n CuO(10) = 0,001 ( mol)

( m CuO (10) = 0,001 . 80 = 0,08 gam

( m MgO = 0,28 - 0,08 = 0,2 gam ( nMgO = 0,005 mol
	0.5

	
	Theo ( 5) và ( 9) :n MgCl2 (trong 1/10 D)= n MgO = 0,005 mol 

( n MgCl2 (trong D) = 0,005 . 10 = 0,05 mol

Theo (2) n MgO (trong C)  = n MgO (trong A)  = n MgCl2 = 0,05 

( m MgO (trong A) = 0,05 .40 = 2 gam

( m Al2O3 (trong A)  = 16,2 - ( 4+ 2) = 10,2 gam
	0.5

	
	Học sinh tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp
	0.25


Chú ý :-Nếu phương trình không cân bằng  trừ nửa số điểm của phương trình đó 

                Nếu sử dụng trong tính toán thì phần tính toán không cho điểm .

            - Học sinh có cách giải khác tương đương đúng vẫn cho điểm tối đa . 

a = 3


x = 0,05





x + y = 0,9                        x = 0,1


84x + 197y = 166  =>      y = 0,8





%MgCO3= 5,06%


% BaCO3 = 94,94%
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